
TÊN MÔN HỌC: KỸ NĂNG XIN VI ỆC HỌC KỲ 7
MÃ MÔN H ỌC :  DTE-302 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 0 20 20 20 30 0 0 0 100

1 132134249 Dụng Phúc Thành K16EVT 10 6.5 7.5 8 8 7.8 Baíy pháøy Taïm

2 152132546 Đinh Lê  Thuận K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

3 152132565 Hoàng Xuân Điệp K16EVT 10 3.5 8 7.5 7.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

4 152136198 Đoàn Nguyên Đạt K16EVT 10 8 7.5 8.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

5 152212622 Nguyễn Công Quốc K16EVT 10 6 7.5 8.5 8.5 8.0 Taïm

6 162123064 Trần Hồng Quân K16EVT 10 4 7.5 7.5 7.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

7 162133101 Hoàng Thế Huy K16EVT 10 7.5 8 8.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

8 162133104 Võ Thành Luân K16EVT 10 7 7.5 8.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

9 162163158 Nguyễn Minh Thái Bảo K16EVT 7.5 0 7.5 8 8 6.3 Saïu pháøy Ba

10 162163159 Ngô Văn Bảo K16EVT 10 7 7.5 8.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

11 162163161 Đặng Bảo Đạt K16EVT 10 7.5 8 8 7.5 8.0 Taïm

12 162163165 Ngô Phi Đức K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

13 162163168 Trần Kiêm Hưng K16EVT 10 8 7.5 7.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

14 162163169 Lê Xuân Huy K16EVT 10 8 8 8.5 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

15 162163171 Nguyễn Quang Long K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

16 162163175 Cái Hồng Nguyên K16EVT 10 6.5 7.5 7.5 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

17 162163176 Nguyễn Ngọc Nhã K16EVT 10 5 8 8 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

18 162163177 Võ Thanh Nhàn K16EVT 10 6 7.5 7.5 7.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

19 162163182 Phạm Văn Phú K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K16EVT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH H ỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

19 162163182 Phạm Văn Phú K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

20 162163184 Phan Tái Rin K16EVT 10 6 8.5 7.5 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

21 162163185 Đặng Thanh Sơn K16EVT 10 5 8.5 8 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

22 162163187 Trần Cảnh Tấn K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

23 162163188 Trần Nguyễn Phước Thắng K16EVT 10 7 7.5 7.5 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

24 162163189 Bùi Ngô Anh Thắng K16EVT 10 6 7.5 8.5 8.5 8.0 Taïm

25 162163190 Hoàng Ngọc Thành K16EVT 10 7 7.5 8 8 7.9 Baíy pháøy Chên

26 162163191 Trương Văn Thịnh K16EVT 10 5.5 7.5 7.5 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

27 162163192 Lê Đắc Thịnh K16EVT 10 7.5 7.5 8 8 8.0 Taïm

28 162163194 Trần Đình Tiến K16EVT 10 6.5 8.5 8.5 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba

29 162163199 Ngô Anh Tuấn K16EVT 10 7 7.5 8.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

30 162163201 Tăng Tấn Viễn K16EVT 10 7 7.5 7.5 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

31 162163202 Hồ Trung Việt K16EVT 7.5 0 7.5 7.5 7.5 6.0 Saïu

32 162163203 Đoàn Quang Vũ K16EVT 10 7 7.5 8.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

33 162167006 Nguyễn Văn Quỳnh K16EVT 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

34 162167422 Lê Văn Thắng K16EVT 10 7 8.5 8.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

35 162167636 Lưu Văn Hải K16EVT 10 6 8 7.5 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

36 162223363 Phan Thanh Cường K16EVT 10 7.5 8 7.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

37 162253662 Lê Ngọc Quang K16EVT 10 4 8 7.5 7.5 7.2 Baíy pháøy Hai

38 162336648 Nguyễn Trung Tín K16EVT 10 5 7.5 7.5 7.5 7.3 Baíy pháøy Ba

STT SL

1 38

2 0

38

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

100%

Số sinh viên nợ 0%

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt
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Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2014

LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Tr ần Trung Mai Nguyễn Văn Thọ ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KI ỂM TRA

Trương Thị Hồng Liên
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